
DANH MỤC  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC GIÁO DỤC TRUNG HỌC, 

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN, CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC, GIÁO DỤC, ĐÀO 

TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI, GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC TIỂU HỌC, 

GIÁO DỤC TRUNG HỌC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH CÀ MAU  

(Kèm theo Quyết định số: 1970/QĐ-UBND ngày 29/5/2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau) 

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

STT Mã số TTHC Tên TTHC 
Căn cứ văn bản quy 

định bãi bỏ TTHC 

TTHC thuộc 

thẩm quyền 

giải quyết của 

địa phương 

hết hiệu lực 

I. Lĩnh vực: Giáo dục trung học 

1 1.012954.000.00.00.H12 

Cho phép 

trường trung 

học phổ 

thông, 

trường phổ 

thông có 

nhiều cấp 

học có cấp 

học cao nhất 

là trung học 

phổ thông 

hoạt động 

giáo dục trở 

lại 

Nghị quyết số 

23/2026/NQ-CP ngày 

29/4/2026 của Chính 

phủ về cắt giảm, phân 

cấp, đơn giản hóa thủ 

tục hành chính và cắt 

giảm điều kiện kinh 

doanh thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

Thủ tục hành 

chính tương 

ứng đã được 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh công bố tại 

Danh mục kèm 

theo Quyết 

định số 

1259/QĐ-

UBND ngày 

29/6/2025 hết 

hiệu lực khi 

Quyết định này 

có hiệu lực thi 

hành 

II. Lĩnh vực: Giáo dục thường xuyên 

2 1.013752.000.00.00.H12 

Cho phép 

trung tâm 

giáo dục 

thường 

xuyên, trung 

tâm giáo 

dục nghề 

nghiệp - 

giáo dục 

Nghị quyết số 

23/2026/NQ-CP 

Thủ tục hành 

chính tương 

ứng đã được 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh công bố tại 

Danh mục kèm 

theo Quyết 

định số 
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thường 

xuyên tư 

thục hoạt 

động trở lại 

1259/QĐ-

UBND ngày 

29/6/2025 hết 

hiệu lực khi 

Quyết định này 

có hiệu lực thi 

hành 

3 3.000316.000.00.00.H12 

Cho phép 

trung tâm 

khác thực 

hiện nhiệm 

vụ giáo dục 

thường 

xuyên hoạt 

động trở lại 

Nghị quyết số 

23/2026/NQ-CP 

Thủ tục hành 

chính tương 

ứng đã được 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh công bố tại 

Danh mục kèm 

theo Quyết 

định số 

1259/QĐ-

UBND ngày 

29/6/2025 hết 

hiệu lực khi 

Quyết định này 

có hiệu lực thi 

hành 

4 1.013756.000.00.00.H12 

Cho phép 

trung tâm hỗ 

trợ phát 

triển giáo 

dục hòa 

nhập tư thục 

hoạt động 

trở lại 

Nghị quyết số 

23/2026/NQ-CP 

Thủ tục hành 

chính tương 

ứng đã được 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh công bố tại 

Danh mục kèm 

theo Quyết 

định số 

1259/QĐ-

UBND ngày 

29/6/2025 hết 

hiệu lực khi 

Quyết định này 

có hiệu lực thi 

hành 

III. Lĩnh vực: Cơ sở giáo dục khác 

5 1.005061.000.00.00.H12 

Cấp giấy 

chứng nhận 

đăng ký 

kinh doanh 

dịch vụ tư 

Nghị quyết số 

23/2026/NQ-CP 

Thủ tục hành 

chính tương 

ứng đã được 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 
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vấn du học  tỉnh công bố tại 

Danh mục kèm 

theo Quyết 

định số 

1259/QĐ-

UBND ngày 

29/6/2025 hết 

hiệu lực khi 

Quyết định này 

có hiệu lực thi 

hành. 

6 2.001987.000.00.00.H12 

Đề nghị 

được kinh 

doanh dịch 

vụ tư vấn du 

học trở lại 

Nghị quyết số 

23/2026/NQ-CP 

Thủ tục hành 

chính tương 

ứng đã được 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh công bố tại 

Danh mục kèm 

theo Quyết 

định số 

1259/QĐ-

UBND ngày 

29/6/2025 hết 

hiệu lực khi 

Quyết định này 

có hiệu lực thi 

hành. 

7 1.012960.000.00.00.H12 

Điều chỉnh, 

bổ sung, gia 

hạn giấy 

chứng nhận 

đăng ký 

kinh doanh 

dịch vụ tư 

vấn du học 

Nghị quyết số 

23/2026/NQ-CP 

Thủ tục hành 

chính tương 

ứng đã được 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh công bố tại 

Danh mục kèm 

theo Quyết 

định số 

1259/QĐ-

UBND ngày 

29/6/2025 hết 

hiệu lực khi 

Quyết định này 

có hiệu lực thi 

hành. 

IV. Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo với nước ngoài 

8 1.000939.000.00.00.H12 Cho phép Nghị quyết số Thủ tục hành 
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thành lập cơ 

sở giáo dục 

mầm non, 

cơ sở giáo 

dục phổ 

thông có 

vốn đầu tư 

nước ngoài 

tại Việt 

Nam 

23/2026/NQ-CP chính tương 

ứng đã được 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh công bố tại 

Danh mục kèm 

theo Quyết 

định số 

1259/QĐ-

UBND ngày 

29/6/2025 hết 

hiệu lực khi 

Quyết định này 

có hiệu lực thi 

hành. 

9 1.006446.000.00.00.H12 

Cho phép 

hoạt động 

giáo dục đối 

với cơ sở 

đào tạo, bồi 

dưỡng ngắn 

hạn; cơ sở 

giáo dục 

mầm non; 

cơ sở giáo 

dục phổ 

thông có 

vốn đầu tư 

nước ngoài 

tại Việt 

Nam 

Nghị quyết số 

23/2026/NQ-CP 

Thủ tục hành 

chính tương 

ứng đã được 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh công bố tại 

Danh mục kèm 

theo Quyết 

định số 

1259/QĐ-

UBND ngày 

29/6/2025 hết 

hiệu lực khi 

Quyết định này 

có hiệu lực thi 

hành. 

10 1.000718.000.00.00.H12 

Bổ sung, 

điều chỉnh 

quyết định 

cho phép 

hoạt động 

giáo dục đối 

với cơ sở 

đào tạo, bồi 

dưỡng ngắn 

hạn; cơ sở 

giáo dục 

mầm non; 

cơ sở giáo 

dục phổ 

Nghị quyết số 

23/2026/NQ-CP 

Thủ tục hành 

chính tương 

ứng đã được 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh công bố tại 

Danh mục kèm 

theo Quyết 

định số 

1259/QĐ-

UBND ngày 

29/6/2025 hết 

hiệu lực khi 

Quyết định này 



5 

thông có 

vốn đầu tư 

nước ngoài 

tại Việt 

Nam 

có hiệu lực thi 

hành. 

11 1.001495.000.00.00.H12 

Cho phép 

hoạt động 

giáo dục trở 

lại đối với 

cơ sở đào 

tạo, bồi 

dưỡng ngắn 

hạn;cơ sở 

giáo dục 

mầm non; 

cơ sở giáo 

dục phổ 

thông có 

vốn đầu tư 

nước ngoài 

tại Việt 

Nam 

Nghị quyết số 

23/2026/NQ-CP 

Thủ tục hành 

chính tương 

ứng đã được 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh công bố tại 

Danh mục kèm 

theo Quyết 

định số 

1259/QĐ-

UBND ngày 

29/6/2025 hết 

hiệu lực khi 

Quyết định này 

có hiệu lực thi 

hành. 

12 1.000716.000.00.00.H12 

Giải thể cơ 

sở giáo dục 

mầm non, 

cơ sở giáo 

dục phổ 

thông có 

vốn đầu tư 

nước ngoài 

tại Việt 

Nam 

Nghị quyết số 

23/2026/NQ-CP 

Thủ tục hành 

chính tương 

ứng đã được 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh công bố tại 

Danh mục kèm 

theo Quyết 

định số 

1259/QĐ-

UBND ngày 

29/6/2025 hết 

hiệu lực khi 

Quyết định này 

có hiệu lực thi 

hành. 

13 1.001493.000.00.00.H12 

Chấm dứt 

hoạt động 

cơ sở đào 

tạo, bồi 

dưỡng ngắn 

hạn có vốn 

đầu tư nước 

Nghị quyết số 

23/2026/NQ-CP 

Thủ tục hành 

chính tương 

ứng đã được 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh công bố tại 

Danh mục kèm 
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ngoài tại 

Việt Nam 

theo Quyết 

định số 

1259/QĐ-

UBND ngày 

29/6/2025 hết 

hiệu lực khi 

Quyết định này 

có hiệu lực thi 

hành. 

14 2.000451.000.00.00.H12 

Thành lập 

văn phòng 

đại diện của 

cơ sở giáo 

dục nước 

ngoài tại 

Việt Nam 

Nghị quyết số 

23/2026/NQ-CP 

Thủ tục hành 

chính tương 

ứng đã được 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh công bố tại 

Danh mục kèm 

theo Quyết 

định số 

1259/QĐ-

UBND ngày 

29/6/2025 hết 

hiệu lực khi 

Quyết định này 

có hiệu lực thi 

hành. 

15 1.001492.000.00.00.H12 

Đăng ký 

hoạt động 

của Văn 

phòng đại 

diện giáo 

dục nước 

ngoài tại 

Việt Nam 

Nghị quyết số 

66.16/2026/NQ-CP 

Thủ tục hành 

chính tương 

ứng đã được 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh công bố tại 

Danh mục kèm 

theo Quyết 

định số 

1259/QĐ-

UBND ngày 

29/6/2025 hết 

hiệu lực khi 

Quyết định này 

có hiệu lực thi 

hành. 

16 2.000680.000.00.00.H12 

Sửa đổi, bổ 

sung, gia 

hạn Quyết 

định cho 

Nghị quyết số 

23/2026/NQ-CP 

Thủ tục hành 

chính tương 

ứng đã được 

Chủ tịch Ủy 
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phép thành 

lập Văn 

phòng đại 

diện giáo 

dục nước 

ngoài tại 

Việt Nam 

ban nhân dân 

tỉnh công bố tại 

Danh mục kèm 

theo Quyết 

định số 

1259/QĐ-

UBND ngày 

29/6/2025 hết 

hiệu lực khi 

Quyết định này 

có hiệu lực thi 

hành. 

17 1.001501.000.00.00.H12 

Chấm dứt 

hoạt động 

Văn phòng 

đại diện 

giáo dục 

nước ngoài 

tại Việt 

Nam theo đề 

nghị của tổ 

chức, cơ sở 

giáo dục 

nước ngoài 

thành lập 

văn phòng 

đại diện 

Nghị quyết số 

23/2026/NQ-CP 

Thủ tục hành 

chính tương 

ứng đã được 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh công bố tại 

Danh mục kèm 

theo Quyết 

định số 

1259/QĐ-

UBND ngày 

29/6/2025 hết 

hiệu lực khi 

Quyết định này 

có hiệu lực thi 

hành. 

18 2.000691.000.00.00.H12 

Gia hạn, 

điều chỉnh 

hoạt động 

liên kết tổ 

chức thi cấp 

chứng chỉ 

năng lực 

ngoại ngữ 

của nước 

ngoài 

Nghị quyết số 

66.16/2026/NQ-CP 

Thủ tục hành 

chính tương 

ứng đã được 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh công bố tại 

Danh mục kèm 

theo Quyết 

định số 

1259/QĐ-

UBND ngày 

29/6/2025 hết 

hiệu lực khi 

Quyết định này 

có hiệu lực thi 

hành. 
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

STT Mã số TTHC Tên TTHC 

Căn cứ văn 

bản quy định 

bãi bỏ TTHC 

TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết 

của địa phương hết 

hiệu lực 

I. Lĩnh vực: Giáo dục mầm non 

1 1.006444.000.00.00.H12 

Cho phép 

trường mẫu 

giáo, trường 

mầm non, nhà 

trẻ hoạt động 

giáo dục trở 

lại 

Nghị quyết số 

23/2026/NQ-

CP 

Thủ tục hành chính 

tương ứng đã được 

Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh công 

bố tại Danh mục kèm 

theo Quyết định số 

1259/QĐ-UBND 

ngày 29/6/2025 hết 

hiệu lực khi Quyết 

định này có hiệu lực 

thi hành 

2 1.012972.000.00.00.H12 

Cho phép cơ 

sở giáo dục 

mầm non độc 

lập hoạt động 

trở lại 

Nghị quyết số 

23/2026/NQ-

CP 

II. Lĩnh vực: Giáo dục tiểu học 

3 1.004552.000.00.00.H12 

Cho phép 

trường tiểu 

học hoạt động 

giáo dục trở 

lại 

Nghị quyết số 

23/2026/NQ-

CP 

Thủ tục hành chính 

tương ứng đã được 

Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh công 

bố tại Danh mục kèm 

theo Quyết định số 

1259/QĐ-UBND 

ngày 29/6/2025 hết 

hiệu lực khi Quyết 

định này có hiệu lực 

thi hành 

 

III. Lĩnh vực: Giáo dục trung học 

4 1.012966.000.00.00.H12 

Cho phép 

trường trung 

học cơ sở, 

trường phổ 

thông có 

nhiều cấp học 

có cấp học 

Nghị quyết số 

23/2026/NQ-

CP 

Thủ tục hành chính 

tương ứng đã được 

Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh công 

bố tại Danh mục kèm 

theo Quyết định số 

1259/QĐ-UBND 
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cao nhất là 

trung học cơ 

sở hoạt động 

giáo dục trở 

lại 

ngày 29/6/2025 hết 

hiệu lực khi Quyết 

định này có hiệu lực 

thi hành 

IV. Lĩnh vực: Giáo dục thường xuyên 

5 1.012970.000.00.00.H12 

Cho phép 

trung tâm học 

tập cộng đồng 

hoạt động trở 

lại 

Nghị quyết số 

23/2026/NQ-

CP 

Thủ tục hành chính 

tương ứng đã được 

Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh công 

bố tại Danh mục kèm 

theo Quyết định số 

1259/QĐ-UBND 

ngày 29/6/2025 hết 

hiệu lực khi Quyết 

định này có hiệu lực 

thi hành 

Tổng số Danh mục có: 23 TTHC (cấp tỉnh: 18 TTHC, cấp xã: 05 TTHC) ./. 
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